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Phú Thọ, ngày 21 tháng 10  năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng Cố vấn học tập và danh sách Cố vấn học tập, 
giáo viên chủ nhiệm các lớp ĐH, CĐ chính quy năm học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1276/QĐ-ĐHHV ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương về việc Ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Hùng Vương;

Căn cứ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kèm theo Quyết định số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 12/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-ĐHHV ngày 21/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường đại học Hùng Vương;


Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo; Trưởng phòng Công tác Chính trị & Học sinh Sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng cố vấn học tập và danh sách cố vấn học tập- giáo viên chủ nhiệm các lớp đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Hùng Vương (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng cố vấn học tập có trách nhiệm chỉ đạo đội ngũ cố vấn học tập-giáo viên chủ nhiệm tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại trường theo quy chế hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thực hiện. 

	Nơi nhận:    

- Như Điều 3 (để th/ hiện);

- HT, các PHT;


- Lưu: VP, ĐT, CTCT&HSSV.       
	 KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Phan Thị Tình  


DANH SÁCH
 HỘI ĐỒNG CỐ VẤN HỌC TẬP

(Kèm theo Quyết định số 1140/QĐ-ĐHHV ngày 21/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Thành phần

	1. 
	Phan Thị Tình
	P. Hiệu trưởng 
	Chủ tịch Hội đồng

	2. 
	Đỗ Tùng
	P. Hiệu trưởng
	Phó CT Hội đồng

	3. 
	Trần Đình Chiến
	Trưởng phòng CTCT&HSSV
	Ủy viên TT

	4. 
	Triệu Quý Hùng
	Trưởng phòng Đào tạo
	Ủy viên 

	5. 
	Đàm Đắc Tiến
	Trưởng phòng KHTC
	Ủy viên

	6. 
	Đỗ Khắc Thanh
	Chánh Văn phòng
	Ủy viên

	7. 
	Cao Phi Bằng
	TK KH Tự nhiên 
	Ủy viên

	8. 
	Nguyễn Tiến Mạnh
	TK GD Tiểu học & MN
	Ủy viên

	9. 
	Vũ Thị Quỳnh Dung
	TK Ngoại ngữ
	Ủy viên

	10. 
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	TK KHXH&VHDL
	Ủy viên

	11. 
	Trần Phúc Ba
	Phụ trách Khoa NT & TDTT
	Ủy viên

	12. 
	Lê Thị Thanh Thủy
	Trưởng khoa KT&QTKD
	Ủy viên

	13. 
	Nguyễn Đắc Triển
	TK khoa Nông Lâm Ngư
	Ủy viên

	14. 
	Lê Đình Thảo
	Trưởng khoa CT&TLGD
	Ủy viên

	15. 
	Nguyễn Hùng Cường 
	Trưởng khoa KTCN
	Ủy viên

	16. 
	Nguyễn Văn Nghĩa 
	Giám đốc TT ĐBCL 
	Ủy viên

	17. 
	Nguyễn Đức Thuận
	PTP  P.CTCT & HSSV
	Ủy viên


Ấn định danh sách có 17 người.

DANH SÁCH 
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM - CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2019-2020
(Kèm theo Quyết định số 1140/QĐ-ĐHHV ngày 21/10 /2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

	SỐ

TT
	MÃ 

GV
	Họ và tên
	Bộ môn
	Lớp Cố vấn

Học tập, Chủ nhiệm
	Số lượng

SV
	Tổng số
	Số điện thoại
	Email

	1 chuẩ
	1104
	Phùng Thị Khang Ninh
	Kế toán
	K12 ĐH Kế toán

K13 ĐH Kế toán A
K17 ĐH Kế toán A
	01
19
65
	85
	0385 923 122
	khangninhdhhv@gmail.com

	2 c
	1281
	Đỗ Hải Nam
	Kinh tế
	K14 ĐH Kế toán A

K14 ĐH Kế toán B
	56
47
	103
	0986 132 345
	colennam@gmail.com

	3 
	1215
	Diệp Tố Uyên
	Kế toán
	K16 ĐH Kế toán A

K16 ĐH Kế toán B
	47

41
	89
	0984677696
	dieptouyen@hvu.edu.vn

	4 
	1100
	Trần Thị Bích Nhân
	TCNH
	K15 ĐH Kế toán
	66
	66
	0915 184 094
	bichnhan@hvu.edu.vn

	5 
	1120
	Phạm Thị Thu Hương
	QTKD
	K12 ĐH QTKD

K13 ĐH QTKD

K14 ĐH QTKD

K15 ĐH QTKD
	1
3
28
10
	42
	0989 560 860
	phamthuhuong266@gmail.com

	6 
	1454
	Trần Thị Thúy Sinh 
	QTKD
	K16 ĐH QTKD
	28
	28
	0372.633.621
	thuysinh2592@gmail.com

	7 
	1512
	Chử Thị Kim Ngân 
	QTKD
	K17 ĐH QTKD
	25
	25
	0988.195.591
	ngankim195@gmail.com

	8 
	1294
	Nguyễn Mạnh Tuân 
	Kinh tế
	K13 ĐH KTNN

K14 ĐH KTNN

K15 ĐH KTNN

K14 ĐH KINH TẾ
K15 ĐH KINH TẾ
K16 ĐH KINH TẾ
	1

3

3

5
6

6
	24
	0977.612.589
	nguyenmanhtuan150890@gmail.com

	9 
	1095
	Phạm Thị Minh Phương
	TCNH
	K13 ĐH TCNH

K14 ĐH TCNH

K15 ĐH TCNH
	8
15

14
	37
	0975.896.778
	pmphuongdhhv@gmail.com

	10 
	1203
	Trần Quốc Hoàn 
	TCNH
	K16 ĐH TCNH

K17 ĐH TCNH
	21
16
	37

	0985.359.719
	quochoantran@hvu.edu.vn

	11 
	1164
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Mầm non 
	K12 ĐHGD MN

K13 CĐGD MN

K13 ĐHGD MN A

K14 CĐGD MN

K14 ĐHGD MN A

K14 ĐHGD MN B
	1

6

5

8

51

48
	119
	0344768472
	hvanmn@gmail.com

	12 
	1230

	Vi Thị Thu Huyền


	Toán


	K13 ĐHGD THA

K13 ĐHGD THB

K13 CĐGD TH

K14 ĐHGD THA

K14 ĐHGD THB
	1

3

4

39

39
	86


	0388543435


	vihuyendhhv@gmail.com

	13 
	1273
	Hà Thị Huyền Diệp
	Toán
	K15 ĐHGD THA
K15 ĐHGD THB

K15 CĐGD TH
	32
38

1
	71
	0986605189
	hahuyendiep1982@gmail.com

	14 
	1531
	Quách Thị Thu Hà 
	Mầm non
	K15 ĐHGD MN 

K16 ĐHGD MN
K16 ĐHGD MN (N2)
	48
42

1
	91
	0972032980
	thuyhapt8082@gmail.com

	15 
	1520
	Đinh Thị Nguyệt Linh 
	Văn 
	K16 ĐHGD TH
K17 ĐHGD TH
	47
34
	81
	0984524532
	nguyetlinh81@gmail.com

	16 
	1269
	Bùi Thị Phương Liên 
	Mầm non
	K17 ĐHGD MN

	37
	37
	0989912777
	buiphuonglien87@gmail.com

	17


	1415
	Phan Thị Phương Thanh
	CNTY
	K11 ĐH Thú y 

K12 ĐH Thú y 

K13 ĐH Thú y 
K17 ĐH Thú y
	4

12
27

8
	51
	0382 650 091
	phanthanhk5cnty@gmail.com

	18
	1250


	Đỗ Thị Phương Thảo


	CNTY

	K14 ĐH Thú y 

K15 ĐH Thú y 

K16 ĐH Thú y 
	46
8
7
	61
	0977 455 173
	dpthao@hvu.edu.vn 

	19
	1155
	Hoàng Mai Thảo
	Trồng trọt
	K12 ĐH KHCT 
K13 ĐH KHCT 
K14 ĐH KHCT 
K16 ĐH KHCT 
K17 ĐH KHCT 
	01
5
5

3
3
	17
	0983 235 158
	hmthao235@gmail.com

	20
	1448
	Trần Anh Tuyên
	CNTY
	K13 ĐH Chăn nuôi 

K14 ĐH Chăn nuôi 

K15 ĐH Chăn nuôi 

K16 ĐH Chăn nuôi 
K17 ĐH Chăn nuôi
	13
15
2
5
6
	41
	0986 715 333
	trantuyenhv.cnty@gmail.com

	21
	1135
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	NN & VH TQ
	K13 ĐH NNTQ

K14 ĐH NNTQ

K15 ĐH NNTQ
	6

26

43
	75
	0983986126
	binhminhbien2008@gmail.com

	22
	1202
	Nguyễn Minh Huệ
	NN & VH TQ
	K16 ĐH NNTQ B
	51
	51
	0915212999
	minhgao@gmail.com

	23
	1507
	Lê Thị Thu Hà 
	NN & VH TQ
	K16 ĐH NNTQ A
	51


	51
	0919627769
	Lethithuha301@gmail.com

	24
	1443
	Đào Văn Yên
	NN & VH Anh Mỹ
	K14 ĐH NN Anh

K15 ĐH NN Anh
	33

24
	57
	0356299238
	vanyendao@gmail.com

	25
	1157
	Nguyễn Thị Ngọc Thủy
	BMSP T.Anh
	K11 ĐHSP Anh

K12 ĐHSP Anh

K13 ĐHSP Anh

K14 ĐHSP Anh

K15 ĐHSP Anh
	4

18

20

23

17
	84
	0947032666
	starry_19842002@yahoo.com

	26
	1276
	Đặng Lưu Ngọc Hoa
	NN & VH Anh Mỹ
	K16 ĐH NN Anh

K16 ĐHSP Anh
	25

8
	33


	0973793235


	Hoa.dang01@gmail.com

	27


	1437
	Đỗ Tự Trị


	NN & VH Anh Mỹ
	K17 ĐH NNTQ A

K17 ĐH NNTQ B


	33

32


	65


	0364880873
	tridvt@gmail.com

	28
	1519
	Mai Thị Thu Thảo
	NN & VH Anh Mỹ
	K17 ĐH NNTQ C

K17 ĐH NNTQ D
	31

34
	65
	0368433622
	maithuthao13@gmail.com

	29
	1265
	Nguyễn Thành Long
	NN & VH Anh Mỹ
	K11 ĐH NN Anh A

K11 ĐH NN Anh B

K12 ĐH NN Anh

K13 ĐH NN Anh

K17 ĐH NN Anh

K17 ĐHSP Anh
	      2

2

5

12

19

14
	54
	0382186826
	longdhhv@gmail.com

	30
	1535
	Nguyễn Thị Kim Nga
	Công tác

 xã hội
	K12 ĐH CTXH
K13 ĐH CTXH
K14 ĐH CTXH
K15 ĐH CTXH
K16 ĐH CTXH
K17 ĐH CTXH
	2

12

10

6

8

5
	   43
	0388804792
	kimnga.ctxhk56@gmail.com

	31
	1180
	Nguyễn Thị Hồng Thoa
	Vật lý
	K12 ĐHSP Vật lý 

K13 ĐHSP Vật lý 

K14 ĐHSP Lý   
K17 ĐHSP Vật lý
	04
04

07
02
	17
	0977.277.937
	hongthoa1985@gmail.com

	32
	1201
	Nguyễn Huyền Trang
	Toán
	K14 ĐHSP Toán 
K16 ĐHSP Toán
K17 ĐHSP Toán
	30

07

04
	41
	0975.251.094
	haiau887@gmail.com

	33
	1247
	Lưu Thị Thu Huyền
	Toán
	K13 ĐHSP Toán – Lý 

K13 CĐSP Toán – Lý

K15 ĐHSP Toán 

K15 ĐHSP LT Toán 
K12 ĐHSP Toán 

K13 ĐHSP Toán 

K13 ĐHSP Toán VB2
K13 ĐHSP Toán LT
	02
01

15

01

02

14
02

01
	38
	0947.799.587
	luuhuyen87@gmail.com

	34
	1292
	Phùng Thị Lan Hương
	Hóa học
	K12 ĐHSP Hóa học 

K13 ĐHSP hóa học

K14 ĐHSP Hóa 

K15 ĐHSP Hóa  
	01

02
03

05
	11
	0984.995.181
	phunghuong.pt@gmail.com

	35
	1125
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Sinh học
	K14 ĐHSP Sinh   

K15 ĐHSP Sinh   
K16 ĐHCN Sinh   
	04

07

02
	13
	0982.788.163
	nthuong1979@gmail.com

	36
	1291
	Bùi Thị Hoa
	VHDL
	K12 ĐH VNH

K12 ĐH HDV 

K12 ĐH QTDL&LH

K13 ĐH VNH

K13 ĐH QTDL&LH

K13 ĐH HDV

K14 ĐH QTDL&LH

K15 ĐH HDV 

K15 ĐH QTDL&LH
	1

1

1

3

4

3

7

7

13
	40
	0396096596
	hoabuihvdl@gmail.com

	37
	1423
	Phan Thị Hồng Giang
	VHDL
	K17 ĐH DL

K17 ĐH QTDL&LH


	15

24


	39

	0989128528
	phanhonggiang1989@gmail.com


	38
	1504
	Hồ Thị Khánh Giang 
	VHDL
	K16 ĐH DL

K16 ĐH QTDL&LH


	11

24


	35
	0969056858
	hokhanhgiangvns@gmail.com

	39
	1425
	Nguyễn Phương Mai
	Lịch sử
	K13 ĐHSP Sử GDCD

K14 ĐHSP Sử GDCD

K15 ĐHSP Sử GDCD

K16 ĐH SP Sử GDCD

	20

9

5

9


	43
	0962459977
	nguyenphuongmai.dhhv@gmail.com

	40
	1168
	Trần Thị Bích Hường
	Địa lí
	K12 ĐHSP Địa

K14 ĐHSP Địa

K15 ĐHSP Địa

K16 ĐHSP Địa
	1

14

7

3
	25


	0984937981
	tranhuongdhhv@gmail.com

	41
	1417
	Đặng Lê Tuyết Trinh
	Ngữ văn
	K14 ĐHSP Văn

K15 ĐHSP Văn

K16 ĐHSP Văn

K17 ĐHSP Văn
	24

8

5

3
	40
	0944795575
	dltuyettrinh@gmail.com

	42
	1229
	Đỗ Thị Nhung 
	Âm nhạc

	K13 ĐHSP ÂN
K14 ĐHSP ÂN

K15 ĐHSP ÂN LT
K16 ĐHSP ÂN

K17 ĐHSP ÂN 
K17 ĐHSP ÂN LT
	10

5

1

2

7

6
	31
	0983279458
	khanhnhungdhhv@gmail.com

	43
	1189
	Cao Thị Vân
	Mỹ thuật
	K16 ĐH TKĐH

K17 ĐH TKĐH
K17 ĐHSP MT LT
	1

3

7
	11
	0978981239
	caothivan@gmail.com

	44
	1283
	Mai Quốc Phong 
	GDTC
	K13 ĐHGDTC

K14 ĐHGDTC

K15 ĐHGDTC

K16 ĐHGDTC

K17 ĐHGDTC 
	1

5

5

8

3
	22

	0914951989
	Phongmq.net@gmail.com

	45
	1209
	Thiều Thị Tài
	Mạng và Truyền thông
	K12 ĐH CNTT

K13 ĐH CNTT

K14 ĐH CNTT
K17 ĐH CNTT
	2
7
12

36
	57
	0976945061
	taithieudhhv@gmail.com

	46
	1177
	Nguyễn Thị Thu Hương
	CNPM
	K15 ĐH CNTT

K16 ĐH CNTT
	24
34
	58
	0984987686
	nguyenthuhuong@hvu.edu.vn

	47
	1147
	Trần Thị Thu Trang 
	Điện – điện tử
	K13 ĐH CNKTĐ, ĐT

K14 ĐH CNKTĐ, ĐT

K15 ĐH CNKTĐ, ĐT

K16 ĐH CNKTĐ, ĐT
K17 ĐH CNKTĐ, ĐT
	1
9
7
11

25

	53
	0987692748
	trang.tcn.hv@gmail.com

	48
	1419
	Nguyễn Đức Lợi 
	Cơ khí
	K13 ĐH CNKT Cơ khí

K14 ĐH CNKT Cơ khí

K15 ĐH CNKT Cơ khí

K16 ĐH CNKT Cơ khí
	1
5

3

2
	11
	0393990015
	nguyenducloi.tnut@gmail.com


Ấn định danh sách có 48 người.
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